4

	 UBND TỈNH AN GIANG

SỞ XÂY DỰNG
      Số:         /TTr-SXD 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      An Giang, ngày    tháng    năm 2026



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý

Tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai ngày 18/01/2024 quy định:

 “Điều 102. Bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

…

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất.”.

Tại điểm a khoản 2 Điều 71 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định:

“Điều 71. Giá bán nhà ở cũ thuộc tài sản công

…

2. Giá bán nhà ở cũ thuộc tài sản công áp dụng cho các trường hợp được bố trí sử dụng từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994, kể cả nhà ở thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân theo quy định (không phân biệt trường hợp mua một hoặc mua nhiều nhà ở) được quy định như sau:

a) Tiền nhà được xác định căn cứ vào giá còn lại của của nhà ở và hệ số điều chỉnh giá trị còn lại của nhà nhân với nhà ở xây dựng mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký hợp đồng mua bán và nhân với diện tích sử dựng nhà ở...”.

Tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định:

“Điều 7. Giá tính lệ phí trước bạ

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất:

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ…”.

2. Cơ sở thực tiễn

Qua rà soát, trước sát nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang:

- Tỉnh An Giang (trước xác nhập) có ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tỉnh Kiên Giang (trước xác nhập) có ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

- Tỉnh Kiên Giang (trước xác nhập) có ban hành Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Qua thực hiện việc rà soát thống nhất các văn bản quy định liên quan đến ban hành giá xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất phục vụ công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Xây dựng nhận thấy việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh An Giang (trước sát nhập) về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh;  Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 tỉnh Kiên Giang (trước xác nhập) về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 và Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Kiên Giang (trước xác nhập) về việc Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản: 
Làm cơ sở  áp dụng cho việc xác định giá trị xây dựng mới các loại nhà, nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trong các công tác làm cơ sở để tính lệ phí trước bạ, công tác bán nhà ở thuộc tài sản công và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai, Luật Nhà ở và Luật Phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản: 
Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể là:

- Tại khoản 4 Điều 102 Luật Đất đai ngày 18/01/2024 quy định “... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng quy định tại Điều này để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; đơn giá bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất...”

- Tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 quy định “... Tiền nhà được xác định căn cứ vào giá còn lại của của nhà ở và hệ số điều chỉnh giá trị còn lại của nhà nhân với nhà ở xây dựng mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký hợp đồng mua bán và nhân với diện tích sử dựng nhà ở...”  

- Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định “... Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ....”
Việc xây dựng Quyết định bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong quản lý nhà nước. 
III.  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Ngày 22/01/2026, Sở Xây dựng đã có Công văn số 629/SXD-VP về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà, nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang và được Sở Tư pháp góp ý kiến tại Công văn số 1401/STP-XDTHPL ngày 09/3/2026. Sau khi tiếp thu ý kiến và điều chỉnh nội dung, Sở Xây dựng đã tiến hành đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà, nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang tại Công văn số 2022/SXD-VP ngày 10/3/2026 và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định trên tại Công văn số 4232/VP-NC ngày 18/3/2026.

2. Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện soạn thảo, đề nghị đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và lấy ý kiến Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban dân nhân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh trong 03 ngày (theo trình tự, thủ tục rút gọn) đối với dự thảo Quyết định tại Công văn số …/SXD-VP ngày …/3/2026 về việc đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà, nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, có một số đơn vị có ý kiến sau thời gian yêu cầu (các đơn vị bắt buộc phải có ý kiến đối với hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định 187/2025/NĐ-CP) nên việc lấy ý kiến buộc phải kéo dài, thời gian cụ thể là … ngày.

Đến thời điểm tổng hợp, có … đơn vị đóng góp ý kiến. Trong đó, có … đơn vị cấp tỉnh và … đơn vị xã, phường, đặc khu góp ý kiến. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định, gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số ……../SXD-VP ngày …/…/2026.
3. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số ……./BC-STP ngày …/…/2026, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG VĂN BẢN
1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm 05 Điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản  
Nội dung cơ bản của dự thảo Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang là phù hợp theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định hiện hành.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN, THỜI GIAN TRÌNH BANH HÀNH: Tháng 4/2026.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở; công trình và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang, xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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